
PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kèm theo thư mời báo giá số  324/TMBG-VB, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

 lượng 
Ghi chú 

1 Vòi lavabo   Cái 2   

2 Cáp 2x40   Mét 66   

3 Vòi chậu lavabo   Chiếc 2   

4 Dây điện 2x2.5 hs   Mét 300   

5 Át 2 pha 50 A LS   Cái 1   

6 Át 2 pha 60 A LS   Cái 2   

7 Át 2 pha 75A LS   Cái 1   

8 Bảng nhựa 30x40   Cái 2   

9 Ổ cắm 2 chấu   Cái 3   

10 Ổ cắm Lioa 6 lỗ   Cái 10   

11 Ổ cắm Điện Quang 4 lổ   Cái 10   

12 Đế nổi   Cái 10   

13 Mặt 3 ổ cắm   Cái 10   

14 Phích cắm   Cái 10   

15 RT 27   Cái 1   

16 Co 27   Cái 1   

17 Quạt sưởi   Cái 5   

18 Quạt cây   Cái 3   

19 Ròng rọc   Cái 1   

20 Chậu rửa Lavabo   Chiếc 2   

21 Chân chậu lavabo   Chiếc 2   

22 Xiphonzum   Chiếc 2   

23 Dây rắc co 40F   Sợi 2   

24 Bách chậu   Chiếc 2   

25 Đèn pha 30w Euro   Chiếc 1   

26 Phao cơ 27   Chiếc 5   

27 Đế nổi k257   Chiếc 10   

28 Ống 21 (3)   Ống 10   

29 Đèn Dowlingh 9w ĐM -VV   Chiếc 10   

30 Bóng led 20w euro   Chiếc 10   



31 Bóng led 5w euro   Chiếc 10   

32 Bóng 30w Euro   Chiếc 5   

33 Đui treo   Chiếc 5   

34 Keo điện to   Cuộn 3   

35 Tê 27 Đệ Nhất   Chiếc 20   

36 Co 27 Đệ Nhất   Chiếc 20   

37 Co 34 Đệ Nhất   Chiếc 20   

38 Tê 34 Đệ Nhất   Chiếc 20   

39 Nối 34 Đệ Nhất   Chiếc 20   

40 Mũi khoan 12   Cái 1   

41 Nở 5 phân   Gói 1   

   CỘNG: 41 khoản    

Ghi chú: 

1. Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và lắp đặt 

2. Hàng mới 100%, đúng xuất xứ giá chào 

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo thư mời báo giá số          /TMBG-BV ngày      tháng  



 


